07. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón
- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn
Bước 2: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc;
Bước 3: Trong thời hạn 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức thẩm định hồ sơ; kiểm tra thực tế điều kiện sản xuất phân bón, việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 50 Luật Trồng trọt, lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT (có thể thành lập đoàn kiểm tra) tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và môi trường Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón; trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.
- Cách thức thực hiện: 
+ Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/

+ Nộp qua bưu điện; 

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Gia Định, TP.HCM).  

+ Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Trung tâm phục vụ hành chính công, số 4 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
	Tên giấy tờ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	Bản chính
	Bản sao
	

	Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón 
	01
	00
	Mẫu số 10 Phụ lục I Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT

	Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón 
	01
	00
	Mẫu số 11 Phụ lục I Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT

	Bằng tốt nghiệp đại học trở lên của người trực tiếp điều hành sản xuất quy định tại điểm e khoản 2 Điều 41 Luật Trồng trọt.
	00
	01
	


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (theo Mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT).
- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón là 05 năm.

- Phí, lệ phí:
- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (trừ cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón): 6.000.000 đồng/01 cơ sở/lần.

- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón: 3.000.000 đồng/01 cơ sở/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT);

- Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón (theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bao gồm:

- Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với quy mô sản xuất: Khu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài; có nhà xưởng kết cấu vững chắc; tường, trần, vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng.

- Có dây chuyền, máy móc, thiết bị phù hợp với quy trình sản xuất từng loại, dạng phân bón: Dây chuyền, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón phải phù hợp với quy trình sản xuât từng loại phân bón, dạng phân bón quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

- Có phòng thử nghiệm hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất: Có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trừ các cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón.

- Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và được cập nhật với tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành về quản lý chất lượng: Có hệ thống quản lý chất lượng được công nhận phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương, đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 01 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

- Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt;

- Người trực tiếp điều hành sản xuất phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón;

- Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia.
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp;

- Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật;

- Quyết định số 2286/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

Mẫu số 10
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂNĐỀ NGHỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ........
	………., ngày ... tháng ... năm ..…...


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN
Kính gửi: ………………..…. (Tên cơ quan có thẩm quyền)
1. Tên cơ sở: ……………………………………………………………….

2. Địa chỉ:………………………………… …………………………………

3. Điện thoại: ………………Fax: ……………E-mail: ….……………………

4. Địa điểm sản xuất phân bón:……………… ………………………………

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận tổ chức Khoa học và Công nghệ: số ............ngày……….. Nơi cấp………………………………

6. Văn bản chứng minh có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (ghi cụ thể tên, số ký hiệu, thời gian ban hành văn bản):

……………………………………………………………………………….…..

Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón
Loại hình sản xuất:

                   Sản xuất phân bón

                   Đóng gói phân bón

Hình thức cấp:
                   Cấp mới

                   Cấp lại (lần thứ:.......)

Lý do cấp lại: ……………………...………………………

Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón./.

	
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)


Mẫu số 11
	TÊN TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	………., ngày ... tháng ... năm .....


BẢN THUYẾT MINH
VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN

Kính gửi:…………………. (Tên cơ quan có thẩm quyền)
I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
1. Tên tổ chức, cá nhân: ....................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Điện thoại: ......................................... Fax: ............................................................

E-mail: ................................... Website:..................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân:

Họ và tên:..............................................................................................................

Chức danh:...............................................................................................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:...ngày cấp:…/…/…nơi cấp: ........

Địa chỉ: ..........................................................................................................

Điện thoại: ............................. Fax:................................E-mail: ............................

3. Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất:

Họ và tên:.......................................................................................................

Chức danh:............................................................................................................

Điện thoại: ........................Fax: .....................................E-mail: ........................

II. THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT
1. Nhà xưởng:

- Sơ đồ tổng thể (bản vẽ kèm theo)
- Diện tích nhà xưởng (m2): ....................................... trong đó:

+ Khu vực sản xuất (m2): ........................................................................

+ Khu vực kho nguyên liệu (m2): ...................................................................

+ Khu vực kho thành phẩm (m2): ...............................................................

2. Thống kê dây chuyền, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón:

	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	Công suất
	Nguồn gốc

	I
	Dây chuyền 1
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	….
	
	
	

	II
	Dây chuyền 2
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	....
	
	
	


3. Bản vẽ thiết kế dây chuyền sản xuất (bản vẽ kèm theo)

4. Sơ đồ, thuyết minh quy trình sản xuất: .......................................................

5. Lao động trực tiếp sản xuất phân bón (dự kiến): .........................................

6. Loại phân bón, công suất đăng ký sản xuất

	STT
	Loại phân bón
	Dạng phân bón
	Công suất
	Phương thức sử dụng

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


7. Kiểm soát chất lượng

 Có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025

 Có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định (Tên tổ chức thử nghiệm....................)

8. Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001 hoặc tương đương (Tên tổ chức chứng nhận..........................................)

9. Tài liệu gửi kèm theo thuyết minh (nếu có):.....................................................

	
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu/ chữ ký số)


Mẫu số 12
	TÊN CƠ QUAN 
CÓ THẨM QUYỀN (1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


BIÊN BẢN KIỂM TRA

Điều kiện sản xuất phân bón
Căn cứ Luật Trồng trọt năm 2018;
Căn cứ Nghị định số ... ngày...tháng...năm... của Chính phủ quy định về quản lý phân bón;

Căn cứ…….
Căn cứ Quyết định số ... ngày ... của ... (1) về việc thành lập đoàn kiểm tra.
Hôm nay, ngày tháng.... năm ....tại …………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

Chúng tôi gồm:

Đại diện đoàn kiểm tra:

1. Ông/Bà: …………………………………, Chức vụ: ………………………..

2. Ông/Bà: …………………………………, Chức vụ: ……………………….. 

Đại diện tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón:

1. Ông/Bà: …………………………………, Chức vụ: ………………………

2. Ông/Bà: …………………………………, Chức vụ: ………………………

I. NỘI DUNG KIỂM TRA
…………………………………………………………………………………

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA
(ghi cụ thể nội dung đánh giá từng điều kiện theo quy định của pháp luật)

………………………………………………………………………………

III. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
…………………………………………………………………………………

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
…………………………………………………………………………………

V. Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT PHÂN BÓN
…………………………………………………………………………………… 

Buổi kiểm tra kết thúc vào hồi... h .... ngày ….. tháng.... năm ....

Biên bản đã được đọc cho đoàn kiểm tra, đại diện tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón cùng nghe và thống nhất ký tên vào biên bản. Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Đoàn kiểm tra giữ 01 bản và 01 bản lưu tại ………………. làm căn cứ thi hành.

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký tên)


____________________

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền

Mẫu số 13
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN
	Điều kiện sử dụng Giấy chứng nhận
1. Lưu Giấy chứng nhận tại trụ sở chính và xuất trình Giấy chứng nhận khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

2. Không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy chứng nhận.

3. Không được chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy chứng nhận.

4. Không được sản xuất ngoài địa điểm sản xuất đã được quy định.

5. Báo cáo …… (tên cơ quan có thẩm quyền) khi có sự thay đổi điều kiện hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất phân bón.
	 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN
Số: ………./GCN-………….

Ngày …… tháng …… năm ……

 


	TÊN CƠ QUAN 
CÓ THẨM QUYỀN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
	 
	3. Loại phân bón sản xuất:

	
	
	
	STT
	Loại phân bón
	Dạng phân bón
	Ghi chú

	……….., ngày …… tháng ….. năm …
	 
	1
	 
	 
	 

	GIẤY CHỨNG NHẬN
Đủ điều kiện sản xuất phân bón
Số: ……../GCN-………….

………………… (1)

Tên tổ chức cá nhân: ………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………….

Điện thoại:……………… Fax:……….. Email:………………………

Địa chỉ sản xuất: ………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………..………

Được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón:
1. Hình thức sản xuất

□ Sản xuất phân bón

□ Đóng gói phân bón

2. Công suất sản xuất

Tổng công suất: ……………………………….

Phân bón vô cơ: ………………………………

Phân bón hữu cơ: …………………………….

Phân bón sinh học:………………………………
	 
	2
	 
	 
	 

	
	
	…
	 
	 
	 

	
	
	Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng …. năm  ……. đến ngày ….. tháng …… năm …..

Giấy chứng nhận này hủy bỏ và thay thế Giấy chứng nhận/Giấy phép sản xuất phân bón số …… ngày ….. tháng …. năm ….. của …. (2)

 

	
	
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (2);
- Lưu: VT,............
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu/ chữ ký số)

	
	
	----------------------

(1) Cấp lại lần thứ …… (nếu có).

(2) Lãnh đạo cơ quan cấp (trường hợp cấp lại).


